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ÔN TẬP TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 3 

Bài 1. Nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa 

Đất nước Hâm mộ Bí ẩn Gấp gáp Bất khuất 

Biểu diễn Màu thiên thanh Trình diễn Sôi động Dân chúng 

Vội vàng Hữu hảo Quốc gia Bí hiểm Náo nhiệt 

Kiên cường Hữu nghị Ngưỡng mộ Xanh da trời Nhân dân 

 

Bài 2. Điền từ 

Câu 1. Điền cặp từ trái nghĩa để hoàn thành thành ngữ sau: 

 (lưu ý: viết hoa chữ cái đầu dòng) 

…….nhà ………gõ 

Câu 2. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu sau:  

Những chú gà con chạy lon ton trên sân vườn. 

Đáp án: ……...... 

Câu 3. Điền d/r/gi: cơn ……..ó; cập ……..ập; ……..ao lưu; …….ao động. 

Câu 4. Điền số thích hợp:   

Vị trí nào thích hợp để điền dấu phẩy trong câu sau? 

Ngày mai (1) muông thú (2) trong rừng mở hội thi chạy (3) để chọn con vật nhanh nhất. 

(Xuân Hoàng) 

Đáp án: vị trí ………..... 

Câu 5. Tìm từ so sánh trong câu sau: “Bầu trời điểm xuyết một vài ngôi sao lấp lánh 

như những con đom đóm nhỏ.” 

Đáp án: từ ………........ 

Câu 6. Giải câu đố: 

   Để nguyên trái nghĩa với chìm 

   Bớt đầu thành quả bé ăn ngon lành 

   Bỏ đuôi tiếng động vang trời 

  Bịt tai lại nhé không chơi chữ này. 

   Từ bớt đầu là từ gì? 

  Đáp án: ….…... 

Câu 7. Điền từ thích hợp: 

 Từ “bổng” có nghĩa “là cao và trong” trái ngược với từ …..…..... 

 

Câu 8. Điền từ còn thiếu:  

 Tre, trúc thổi nhạc sáo 

 Khe suối gảy nhạc đàn 

 Cây rủ nhau thay áo 

 Khoác bao màu tươi ….…  (Vương Trọng) 



Câu 9. Những người cùng một giống nòi, một dân tộc, một Tổ quốc với mình được gọi là 

đồng ………........... 

Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được nhận xét đúng. 

 1. Hổ là chúa tể của rừng xanh. 

 2. Đàn cá bơi lội tung tăng trong làn nước mát lành. 

 3. Cây cối trong vườn xanh um sau cơn mưa rào đầu hạ. 

Câu ……là câu kiểu “Ai làm gì?” 

Câu ……là câu kiểu “Ai là gì?” 

Câu ……là câu kiểu “Ai thế nào?” 

Bài 3. Trắc nghiệm 

Câu 1. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chưa chính xác?   

A. Chia ngọt sẻ bùi    B. Nước chảy đá mòn 

C. Học ăn, học nói, học gói, học mở  D. Đồng sức hiệp lực 

Câu 2. Định Hải là tác giả của bài tập đọc nào dưới đây?  

A. Tiếng ru     B. Bàn tay cô giáo   

C. Em vẽ Bác Hồ    D. Một mái nhà chung 

Câu 3. Bác Gấu trong câu chuyện "Quả táo" đã giúp bạn Thỏ, Nhím, Quạ việc gì?   

A. ăn táo để hiểu về đoàn kết   

B. chia táo để hiểu lẽ công bằng 

C. hái táo để chia sẻ nỗi vất vả với người lao động 

D. trồng táo để hiểu về khó khăn của người lao động 

Câu 4. Giải câu đố sau: 

        Văn hay chữ tốt bấy nay 

   Người người tôn kính quý thay một đời 

        Xưa kia xấu chữ, đẹp lời 

    Cùng vua đối chữ một lời sâu xa. Đó là ai?    

A. Mạc Đĩnh Chi   B. Lương Thế Vinh  

C. Cao Bá Quát   D. Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Câu 5. Dòng nào dưới đây có thể ghép với "những chú ong" để tạo thành câu kiểu 

"Ai thế nào?"?   

A. siêng năng, chăm chỉ   B. là loài vật chăm chỉ 

C. bay đi kiếm mật hoa   D. đùa giỡn với chị hoa 

 

Câu 6. Câu nào dưới đây sử dụng dấu phẩy chưa hợp lí?   

A. Những chú gấu đi kiếm mật ong về dự trữ, thức ăn cho mùa đông. 

B. Mùa thu, trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. 

C. Một màu xanh trứng sáo ngọt ngào, êm dịu. 

D. Trên trảng đất trống mọc đầy những tai nấm rơm nhỏ nhắn, dịu dàng. 

Câu 7. Từ nào dưới đây không cùng nhóm với các từ còn lại?    

A. bóng chuyền  B. bóng đá  C. bóng bay  D. bóng bàn 

Câu 8. Các từ được gạch chân trong đoạn thơ dưới đây thuộc nhóm từ nào?    

  "Khi mặt trời lên tỏ 

   Nước xanh chuyển màu hồng 



   Cờ trên tàu như lửa 

   Sáng bừng cả mặt sông." 

                (Theo Nguyễn Hồng Kiên)   

A. từ chỉ hoạt động   B. từ chỉ tính chất 

C. từ chỉ đặc điểm    D.  từ chỉ sự vật 

Câu 9. Nhóm từ nào dưới đây có từ viết sai chính tả?    

A. trì trệ, trôi chảy, tra cứu    

B. truyện ngắn, trung cư, trung thu 

C. tranh giành, rung chuyển, trách cứ         

 D. trích dẫn, chào hỏi, bóng chuyền 

Câu 10. Trong các câu dưới đây, câu nào không sử dụng biện pháp nhân hóa?   

A. Cây xà cừ bền bỉ đứng bên vệ đường. 

B. Cây xà cừ trầm ngâm đứng bên vệ đường. 

C. Cây xà cừ mọc lên xanh tốt. 

D. Cây xà cừ ung dung đứng bên vệ đường. 

 

Câu 11. Đáp án nào gồm các từ viết sai chính tả trong đoạn văn sau?   

   "Chiều buông xuống. Rừng bỗng trở nên âm u. Loáng một cái, mây sám ào ạt phủ kín 

bầu trời. Chớp nhoang nhoáng phía xa. Dòng suối ban sáng hiền lành là thế, giờ sầm mặt 

lại, giéo ồ ồ chông thật dữ tợn."  

                                                                                   (Theo Nguyễn Hữu Lập) 

A. chớp, chông, sầm   B. xuống, sáng, giéo 

C. sám, sầm, dữ tợn   D. giéo, chông, sám 

 

 

 

Câu 12. Nhóm từ nào sau đây bao gồm các từ chỉ đặc điểm?   

A. chông chênh, chỉn chu, chang chang 

B. lao lực, lên lớp, leng keng 

C.  mênh mông, mày mò, múa may 

D. vi vu, vấp váp, vướng víu 

 

Câu 13. Đàn kiến trong đoạn văn dưới đây hiện lên như thế nào? 

     "Trong lúc đàn kiến chăm chỉ suốt mùa hè để tích trữ đồ ăn thì châu chấu lại mải mê 

chơi đùa. Thế rồi, khi mùa đông sang, đàn kiến no đủ trong hang ấm áp còn châu chấu đói 

lả và rét run. Đàn kiến thấy vậy đã cứu đói và cưu mang châu chấu suốt mùa đông. Lúc 

này, châu chấu mới hiểu được vì sao kiến lại làm việc chăm chỉ suốt mùa hè như vậy. Tất 

cả để chuẩn bị cho một mùa đông rét buốt khó kiếm thức ăn." 

                              (Theo truyện ngụ ngôn "Kiến và châu chấu") 

A.  Đàn kiến làm việc chăm chỉ, liều lĩnh và ích kỉ. 

B. Đàn kiến làm việc chăm chỉ, có kế hoạch và tốt bụng. 

C. Đàn kiến làm việc chăm chỉ nhưng vẫn còn nhút nhát. 

D. Đàn kiến làm việc chăm chỉ, dũng cảm và nghiêm khắc. 

Câu 14. Những sự vật nào được so sánh với nhau trong đoạn trích sau?    

       "Đây là những ô ruộng bậc thang nằm gọn trong thung lũng. Mãi dưới kia, có dòng 

suối chảy xiết đang làm quay một chiếc xe nước. Guồng xe này nom hao hao chiếc đu 



quay mà các bạn vẫn thấy ở công viên." 

                                                                                        (Theo Phong Thu) 

A. thung lũng - công viên   B. ruộng bậc thang - công viên 

C. guồng xe - chiếc đu quay  D. ruộng bậc thang - dòng suối 

Câu 15. Trong bài tập đọc "Cửa Tùng", người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống với 

hình ảnh nào?    

A. Chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển 

B. Chiếc lược ngà cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển 

C. Chiếc cặp tóc đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển 

D.  Chiếc cặp tóc bạch kim cài vào mái tóc xanh của biển 

Câu 16. Em hãy sắp xếp thứ tự các câu sau sao cho đúng để tạo thành một đoạn văn 

hoàn chỉnh miêu tả Cửa Tùng của nhà văn Thụy Chương.    

(1) Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục. 

(2) Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà Chúa của các bãi tắm". 

(3) Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. 

(4) Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. 

(5) Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. 

(6) Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm 

màu hồng nhạt. 

A. (5) - (3) - (2) - (6) - (1) - (4)   B. (5) - (2) - (3) - (6) - (1) - (4) 

C. (5) - (2) - (3) - (4) - (6) - (1)   D. (5) - (3) - (2) - (4) - (6) - (1) 

Câu 17. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về miền đất bình yên, hiếu khách, ai 

cũng muốn đến thăm hoặc di cư tới?  

A. Đất có thổ công, sông có hà bá  B. Đất có lề, quê có thói 

C. Đất khách quê người    D. Đất lành chim đậu 

Câu 18. Trong câu ca dao dưới đây, từ "canh gà" có nghĩa là gì?    

                                                "Gió đưa cành trúc la đà 

                                   Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương." 

A.  Tiếng gà gáy lúc trời sắp sáng   

B. Một món canh nổi tiếng của Thọ Xương 

C. Một địa danh nổi tiếng ở Thọ Xương 

D. Tiếng gà gáy lúc trời sắp tối 

Câu 19. Thành ngữ nào dưới đây thích hợp để điền vào chỗ trống? 

                                       “Cô ấy đang rơi vào tình thế ......”   

A.  công thành danh toại   B. công ăn việc làm 

C. nghiêng nước nghiêng thành  D. ngàn cân treo sợi tóc 

Câu 20 . Sự vật nào được nhân hoá trong đoạn thơ sau? 

  "Một chị gà mái 

  Áo trắng như bông 

  Yếm đỏ hoa vông 

  Cánh phồng bắp chuối 

  Xăm xăm xúi xúi 

  Tìm ổ quanh nhà 

  Chạy vào chạy ra 

  Tót - tót - tót - tót." 

               (Theo Võ Quảng)    

A. áo trắng  B. hoa vông  C. gà mái  D. bắp chuối 

Câu 21. Đáp án nào dưới đây có từ viết sai chính tả?   



A. trang trại, chải chuốt, trang chải   

B. chín chắn, che chắn, trú ẩn 

C. chân chính, chăm chú, phụ trách   

D. trông chờ, trù bị, trôi chảy 

Câu 22. Giải câu đố sau:   

      Anh hùng quê ở Nghệ An 

Đặt bom diệt Pháp gian nan vô cùng 

      Giặc đuổi nhưng vẫn ung dung 

Gieo mình cảm tử xuống dòng Châu Giang. 

       Người anh hùng đó là ai? 

A. Phạm Hồng Thái   B. Lê Hồng Phong  

C. Tô Vĩnh Diện    D. Cù Chính Lan 

 

Câu 23. Tình cảm yêu thương của người mẹ dành cho con được gọi là gì? 

A. Tình mẫu tử    B. Tình phụ tử   

C. Tình bằng hữu    D. Tình huynh đệ 

Câu 24. Câu nào sau đây sử dụng đúng dấu chấm hỏi? 

A. Mẹ ơi, bà ngoại đến rồi?   

B. Con trồng được bao nhiêu cái cây rồi? 

C. Nhanh lên, sắp đến nơi rồi?   

D. Con rửa bát xong rồi ạ? 

Câu 25. Nhận xét nào đúng với đoạn văn sau?  

   "(1) Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này. (2) Thân nó 

khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều 

quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. (3) Lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại, tưởng như lá 

héo. (4) Vậy mà khi trái chín, hương ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê."    

                                                                     (Theo Mai Văn Tạo) 

A. Đoạn văn có 1 câu thuộc câu kiểu "Ai là gì?". 

B. Câu (1), (2), (4) là câu kiểu "Ai làm gì?". 

C. Đoạn văn có 3 câu thuộc câu kiểu "Ai làm gì?". 

D. Câu (2), (4) là câu kiểu "Ai thế nào?". 

Câu 26. Dấu phẩy thích hợp điền vào những vị trí nào trong đoạn văn dưới đây? 

    "Mùa đông đã về thực sự rồi (1) Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống (2) 

chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương 

vàng hoe (3) từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào (4) quanh 

co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. Trên mặt nước chỉ còn lại 

(5) những chú nhện chân dài như gọng vó bận rộn (6) và vui vẻ thi nhau ngược dòng vượt 

lên.''  

(Theo Ma Văn Kháng) 

A. Vị trí (2), (5), (6)   B. Vị trí (1), (2), (3) 

C. Vị trí (1), (5), (6)   D.  Vị trí (2), (3), (4) 

Câu 27. Những câu nào sau đây là câu kiểu "Ai làm gì?"?   

(1) Mùa xuân đến, chim hoạ mi hót líu lo trên cành. 



(2) Cây rơm như một cây nấm khổng lồ không chân. 

(3) Trời sắp mưa, các loài vật trong rừng chạy đi tìm nơi ẩn nấp. 

(4) Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. 

A. Câu (2) và (3)      B. Câu (1) và (4)   

C. Câu (2) và (4)      D. Câu (1) và (3) 

 

Câu 28 Từ gạch chân trong đoạn văn sau thuộc nhóm từ nào? 

       "Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt 

lan xa phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da 

lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hoá vàng, từ vàng hoá đỏ, từ đỏ hoá tím xanh..." 

                                                                                                    (Theo Đoàn Giỏi) 

A. Từ chỉ đặc điểm  

B. Từ chỉ hoạt động  

C. Từ chỉ người  

D. Từ chỉ sự vật  

Câu 29. Từ nào dưới đây có nghĩa là “trơ trọi giữa khoảng trống rộng, không biết 

bấu víu vào đâu”? 

 A. chơi vơi  B. lơ thơ  C. trơ tráo  D. chơi bời 

Câu 30. Đáp án nào dưới đây là tục ngữ? 

A. Cây có tông, người có gốc    

B. Chim có tổ, người có tông 

C. Chim có tổ, người có quê.    

D. Cây có gốc, người có quê. 

 

 


